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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 3  NĂM 2019 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 15/2019/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi 
hành Luật giáo dục nghề nghiệp. 

01-02-2019 239+240 
01-3-2019 

 

Nghị ñịnh số 20/2019/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
140/2016/Nð-CP ngày 10 tháng 10 
năm 2016 của Chính phủ về lệ phí 
trước bạ. 

21-02-2019 267+268 
07-3-2019 

 

Nghị ñịnh số 22/2019/Nð-CP quy ñịnh 
về tố cáo và giải quyết tố cáo trong 
Công an nhân dân. 

25-02-2019 277+278 
09-3-2019 

 

Nghị ñịnh số 23/2019/Nð-CP về hoạt 
ñộng triển lãm. 

26-02-2019 285+286 
10-3-2019 

 

Nghị ñịnh số 24/2019/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
19/2011/Nð-CP ngày 21 tháng 3 năm 
2011 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
thi hành một số ñiều của Luật nuôi con 
nuôi. 

05-03-2019 301+302 
13-3-2019 
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STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Nghị ñịnh số 26/2019/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi 
hành Luật Thủy sản. 

08-03-2019 359 ñến 364 
27-3-2019 

 

Nghị ñịnh số 27/2019/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật ðo ñạc và 
bản ñồ. 

13-03-2019 

 

347+348 
21-3-2019 

 

Nghị ñịnh số 28/2019/Nð-CP quy ñịnh 
về tố cáo và giải quyết tố cáo trong 
Quân ñội nhân dân. 

20-03-2019 367+368 
31-3-2019 

 

Nghị quyết số 12/NQ-CP về tăng 
cường bảo ñảm trật tự an toàn giao 
thông và chống ùn tắc giao thông giai 
ñoạn 2019 - 2021 

19-02-2019 255+256 
04-3-2019 

 

2 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 12/2019/Qð-TTg sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 
xây dựng, quản lý và thực hiện Chương 
trình xúc tiến thương mại quốc gia ban 
hành kèm theo Quyết ñịnh số 
72/2010/Qð-TTg ngày 15 tháng 11 
năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

26-02-2019 289+290 
11-3-2019 
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STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Quyết ñịnh số 13/2019/Qð-TTg sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết 
ñịnh số 127/2009/Qð-TTg ngày 26 
tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chế ñộ báo cáo 
thống kê về phòng, chống ma túy. 

27-02-2019 291+292 
11-3-2019 

 

Quyết ñịnh số 14/2019/Qð-TTg về xây 
dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 
luật. 

13-03-2019 351+352 
22-3-2019 

 

Quyết ñịnh số 182/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật 
Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. 

14-02-2019 249+250 
02-3-2019 

 

Quyết ñịnh số 223/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “Tuyển chọn, ñào tạo, bồi dưỡng 
tài năng thể thao và nhân lực thể thao 
thành tích cao ñến năm 2035”. 

22-02-2019 277+278 
09-3-2019 

 

Quyết ñịnh số 255/Qð-TTg về mức lãi 
suất cho vay ưu ñãi của các tổ chức tín 
dụng do Nhà nước chỉ ñịnh theo quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 100/2015/Nð-CP 
ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính 
phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã 
hội. 

04-03-2019 349+350 
21-3-2019 
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STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

  Quyết ñịnh số 302/Qð-TTg thành lập 
Ban Chỉ ñạo quốc gia phòng, chống 
dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

21-03-2019 367+368 
31-3-2019 

 

Chỉ thị số 04/CT-TTg về việc triển khai 
ñồng bộ các giải pháp cấp bách khống 
chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

20-02-2019 255+256 
04-3-2019 

 

Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tăng 
cường chấn chỉnh công tác quy hoạch 
xây dựng, quản lý phát triển ñô thị theo 
quy hoạch ñược duyệt. 

01-03-2019 277+278 
09-3-2019 

 

Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường 
giải pháp nhằm ñảm bảo an toàn hoạt 
ñộng, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ 
Tín dụng nhân dân. 

12-03-2019 353+354 
22-3-2019 

 

3 LIÊN BỘ     

 HỘI 
ðỒNG 
THẨM 
PHÁN 

TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO 

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HðTP 
hướng dẫn áp dụng ðiều 150 về tội 
mua bán người và ðiều 151 về tội mua 
bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật 
Hình sự. 

11-01-2019 255+256 
04-3-2019 
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STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

4 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 02/2019/TT-BCT quy ñịnh 
thực hiện phát triển dự án ñiện gió và 
Hợp ñồng mua bán ñiện mẫu cho các 
dự án ñiện gió. 

15-01-2019 251+252 
03-3-2019 

 

Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy ñịnh 
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 
ñịnh ðối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương. 

22-01-2019 Từ 343 ñến 
346 

20-3-2019 

 

Thông tư số 04/2019/TT-BCT quy ñịnh 
về nguyên tắc ñiều hành hạn ngạch thuế 
quan nhập khẩu ñối với mặt hàng muối, 
trứng gia cầm năm 2019. 

04-03-2019 303+304 
13-3-2019 

 

Thông tư số 05/2019/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 
2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy ñịnh về phát triển dự án và Hợp 
ñồng mua bán ñiện mẫu áp dụng cho 
các dự án ñiện mặt trời. 

11-03-2019 337+338 
19-3-2019 

 

Quyết ñịnh số 212/Qð-BCT về việc 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 
kỳ 2014 - 2018. 

30-01-2019 307 dến 310 
14-3-2019 
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STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

5 BỘ GIÁO 

DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 01/2019/TT-BGDðT sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 

số 06/2018/TT-BGDðT ngày 28 tháng 

02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và ðào tạo ban hành Quy ñịnh về 

việc xác ñịnh chỉ tiêu tuyển sinh trình 

ñộ trung cấp, cao ñẳng các ngành ñào 

tạo giáo viên; trình ñộ ñại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ. 

25-02-2019 297+298 

12-3-2019 

 

Thông tư số 03/2019/TT-BGDðT sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế 

thi trung học phổ thông quốc gia và xét 

công nhận tốt nghiệp trung học phổ 

thông ban hành kèm theo Thông tư số 

04/2017/TT-BGDðT ngày 25 tháng 01 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và ðào tạo ñược sửa ñổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 04/2018/TT-BGDðT ngày 

28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

18-03-2019 367+368 

31-3-2019 
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    Quyết ñịnh số 287/Qð-BGDðT về việc 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và 
ðào tạo kỳ 2014 - 2018. 

31-01-2019 Từ 261 ñến 
266 

06-3-2019 

 

Quyết ñịnh số 463/Qð-BGDðT về việc 
công bố các Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Giáo dục và ðào tạo 
hết hiệu lực năm 2018. 

26-02-2019 283+284 
10-3-2019 

 

6 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 06/2019/TT-BGTVT quy 
ñịnh tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết 
quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng 
ñường sắt quốc gia theo chất lượng 
thực hiện và chế ñộ, quy trình bảo trì 
tài sản kết cấu hạ tầng ñường sắt quốc 
gia. 

31-01-2019 245+246 
02-3-2019 

 

Thông tư số 07/2019/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29 tháng 
12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về bảo trì công trình hàng 
hải. 

14-02-2019 245+246 
02-3-2019 
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  Thông tư số 08/2019/TT-BGTVT quy 
ñịnh tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết 
quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao 
thông ñường thủy nội ñịa theo chất 
lượng thực hiện. 

28-02-2019 295+296 
12-3-2019 

 

Thông tư số 09/2019/TT-BGTVT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển 
của tàu. 

01-03-2019 355+356 
25-3-2019 

 

Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT quy 
ñịnh về phòng, chống thiên tai trong 
lĩnh vực hàng hải. 

11-03-2019 323+324 
17-3-2019 

 

Thông tư số 11/2019/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 
5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải quy ñịnh về xây dựng 
biểu ñồ chạy tàu và ñiều hành giao 
thông vận tải ñường sắt. 

11-03-2019 325+326 
17-3-2019 
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7 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Quyết ñịnh số 10/Qð-BKHðT về việc 
công bố danh mục văn bản quy phạm 
pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Kế hoạch và ðầu tư năm 2018. 

03-01-2019 321+322 
16-3-2019 

 

8 BỘ 
KHOA 

HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN quy 
ñịnh hoạt ñộng, phối hợp trong Mạng 
lưới các cơ quan thông báo và hỏi ñáp 
và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại. 

29-11-2018 261+262 
06-3-2019 

 

9 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 01/2019/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh về việc xác ñịnh mức ñộ 
khuyết tật do Hội ñồng xác ñịnh mức 
ñộ khuyết tật thực hiện. 

02-01-2019 249+250 
02-3-2019 

 

Thông tư số 05/2019/TT-BLðTBXH 
ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về an toàn lao ñộng ñối với hệ thống 
máng trượt dùng trong công trình vui 
chơi công cộng. 

28-01-2019 249+250 
02-3-2019 
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  Thông tư số 26/2018/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh về quản lý chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 
an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà 
nước của Bộ Lao ñộng -Thương binh 
và Xã hội. 

25-12-2018 247+248 
02-3-2019 

 

Thông tư số 27/2018/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh về quy chế ñánh giá cấp thẻ 
kiểm ñịnh viên chất lượng giáo dục 
nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm 
ñịnh chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

25-12-2018 321+322 
16-3-2019 

 

Thông tư số 28/2018/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh chương trình bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy 
trình ñộ trung cấp, dạy trình ñộ cao 
ñẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp 
chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình 
ñộ trung cấp, dạy trình ñộ cao ñẳng. 

25-12-2018 299+300 
12-3-2019 

 

Thông tư số 32/2018/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn việc hỗ trợ ñào tạo nghề ñối 
với lao ñộng ñang làm việc trong doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 

26-12-2018 349+350 
21-3-2019 
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  Thông tư số 38/2018/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh tiêu chuẩn, ñịnh mức sử dụng 
diện tích công trình sự nghiệp thuộc 
lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. 

28-12-2018 353+354 
22-3-2019 

 

Thông tư số 42/2018/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật về 
huấn luyện an toàn, vệ sinh lao ñộng. 

28-12-2018 247+248 
02-3-2019 

 

 

10 

BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 02/2019/TT-BNNPTNT 
ban hành Danh mục sản phẩm thức ăn 
chăn nuôi theo tập quán và nguyên liệu 
ñơn ñược phép lưu hành tại Việt Nam 

11-02-2019 275+276 
08-3-2019 

 

Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh về quản lý rừng bền vững. 

16-11-2018 257+258 
05-3-2019 

 

Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh về các biện pháp lâm sinh. 

16-11-2018 269+270 
07-3-2019 

 

Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh Danh mục loài cây trồng lâm 
nghiệp chính; công nhận giống và 
nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây 
trồng lâm nghiệp chính. 

16-11-2018 271+272 
08-3-2019 
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  Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh về phân ñịnh ranh giới rừng. 

16-11-2018 273+274 
08-3-2019 

 

Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh phương pháp ñịnh giá rừng; 
khung giá rừng. 

16-11-2018 275+276 
08-3-2019 

 

Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh về ñiều tra, kiểm kê và theo 
dõi diễn biến rừng. 

16-11-2018 281 ñến 284 
10-3-2019 

 

11 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 02/2019/TT-BTC quy ñịnh 
Chế ñộ báo cáo thống kê ngành Tài 
chính. 

14-01-2019 311+312 
15-3-2019 

 

Thông tư số 04/2019/TT-BTC bãi bỏ 
một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu. 

18-01-2019 247+248 
02-3-2019 

 

Thông tư số 06/2019/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 
2017 của Bộ Tài chính quy ñịnh về 
quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt 
ñộng quản lý dự án của các chủ ñầu tư, 
ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân 
sách nhà nước. 

28-01-2019 255+256 
04-3-2019 
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 Thông tư số 08/2019/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 

2017 của Bộ Tài chính quy ñịnh quản 

lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 

2016 - 2020. 

30-01-2019 306+307 

14-3-2019 

 

Thông tư số 09/2019/TT-BTC sửa ñổi, 

bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục 

của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 

27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

15-02-2019 257+258 

05-3-2019 

 

Thông tư số 124/2018/TT-BTC quy 

ñịnh về quản lý, sử dụng kinh phí thực 

hiện hỗ trợ ñối với người cai nghiện ma 

túy tự nguyện. 

20-12-2018 247+248 

02-3-2019 
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  Quyết ñịnh số 323/Qð-BTC về việc 
ñính chính Thông tư số 36/2018/TT-
BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản 
lý và sử dụng kinh phí dành cho công 
tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức. 

01-03-2019 353+354 
22-3-2019 

 

12 BỘ TÀI 
NGUYÊN 
VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT quy 
ñịnh ngưng hiệu lực thi hành một số 
quy ñịnh của Thông tư số 08/2018/TT-
BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và 
Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 
14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường ban hành 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi 
trường. 

08-03-2019 367+368 
31-3-2019 

 

13 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT quy 
ñịnh tiêu chuẩn chức danh Giám ñốc và 
Phó Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền 
thông. 

05-03-2019 305+306 
13-3-2019 
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14 BỘ TƯ 
PHÁP 

Thông tư số 02/2019/TT-BTP quy ñịnh 
nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc 
về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. 

15-03-2019 367+368 
31-3-2019 

 

Quyết ñịnh số 156/Qð-BTP về việc 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp kỳ 
2014 - 2018. 

28-01-2019 Từ 239 ñến 
244 

01-3-2019 

 

15 BỘ VĂN 
HÓA  - 
THỂ 

THAO VÀ 
DU LỊCH 

Quyết ñịnh số 252/Qð-BVHTTDL về 
việc công bố Danh mục văn bản quy 
phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng 
hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tính ñến ngày 
31/12/2018. 

24-01-2019 325+326 
17-3-2019 

 

Quyết ñịnh số 485/Qð-BVHTTDL 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch trong kỳ hệ thống hóa 
2014 - 2018. 

01-02-2019 Từ 257 ñến 
260 

05-3-2019 
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16 BỘ Y TẾ Thông tư số 44/2018/TT-BYT quy ñịnh 
về kê ñơn thuốc cổ truyền, thuốc dược 
liệu và kê ñơn kết hợp thuốc cổ truyền, 
thuốc dược liệu với thuốc hóa dược. 

28-12-2018 365+366 
29-3-2019 

 

Thông tư số 47/2018/TT-BYT quy ñịnh 
việc áp dụng ñiều kiện về văn bằng, 
chứng chỉ, giấy chứng nhận và thực 
hành chuyên môn ñể cấp chứng chỉ 
hành nghề dược cổ truyền. 

28-12-2018 365+366 
29-3-2019 

 

17 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 02/2019/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
hướng dẫn việc mở và sử dụng tài 
khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng 
dịch vụ thanh toán. 

28-02-2019 293+294 
11-3-2019 

 

Quyết ñịnh số 211/Qð-NHNN công bố 
kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 
2018. 

31-01-2019 337 ñến 342 
19-3-2019 
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18 ỦY BAN 
DÂN TỘC 

 

Quyết ñịnh số 57/Qð-UBDT về việc 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước về công tác dân tộc 
do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban hành 
kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018. 

13-02-2019 327 ñến 336 
18-3-2019 

 

19 BAN CHỈ 
ðẠO 

CHIẾN 
LƯỢC 
CÔNG 

NGHIỆP 
HÓA 
CỦA 
VIỆT 
NAM 

TRONG 
KHUÔN 

KHỔ 
HỢP TÁC 

VIỆT 
NAM - 
NHẬT 
BẢN 

Quyết ñịnh số 35/Qð-BCðCLVNNB 
ban hành Quy chế hoạt ñộng của Ban 
Chỉ ñạo Chiến lược công nghiệp hóa 
của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác 
Việt Nam - Nhật Bản hướng ñến năm 
2020, tầm nhìn 2030. 

08-03-2019 353+354 
22-3-2019 
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20 BAN CHỈ 
ðẠO 
NHÀ 

NƯỚC 
CÁC 

CÔNG 
TRÌNH, 
DỰ ÁN 
TRỌNG 
ðIỂM 

NGÀNH 
GIAO 

THÔNG 
VẬN TẢI 

Nghị quyết số 01/2019/NQ-HðTP 
hướng dẫn áp dụng một số quy ñịnh 
của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi 
phạm. 

11-01-2019 253+254 
03-3-2019 

 

21 VĂN BẢN 
HỢP 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về việc ñào 
tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung 
cư. 

12-01-2019 249+250 
02-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH 
hợp nhất Pháp lệnh Công nghiệp quốc 
phòng. 

04-01-2019 303+304 
13-3-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH 
hợp nhất Pháp lệnh Ưu ñãi người có 
công với cách mạng. 

04-01-2019 305+306 
13-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-
BKHCN hợp nhất Thông tư quy ñịnh 
về thanh tra viên, công chức thanh tra 
chuyên ngành và cộng tác viên thanh 
tra ngành khoa học và công nghệ 

06-08-2018 347+348 
21-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật 
nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau 
nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch 
thực vật. 

07-03-2019 353+364 
22-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH 
hợp nhất Pháp lệnh Quản lý thị trường. 

04-01-2019 305+306 
13-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-
BGTVT hợp nhất Nghị ñịnh về vận tải 
ña phương thức. 

31-01-2019 245+246 
02-3-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-
BKHCN hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật 
Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

06-08-2018 349+350 
21-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH 
hợp nhất Pháp lệnh Thư viện. 

04-01-2019 303+304 
13-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BKHCN hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật 
Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

06-08-2018 351+352 
22-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh 
mức giá tối ña dịch vụ sử dụng ñường 
bộ các dự án ñầu tư xây dựng ñường bộ 
ñể kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải 
quản lý. 

13-03-2019 367+368 
31-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-
BKHCN hợp nhất Thông tư quy ñịnh 
về ño lường, chất lượng trong kinh 
doanh xăng dầu. 

25-09-2018 351+352 
22-3-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-
BKHCN hợp nhất Thông tư quy ñịnh 
trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận 
chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy 
hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc 
loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 
8) bằng phương tiện giao thông cơ giới 
ñường bộ, ñường sắt và ñường thủy nội 
ñịa. 

25-09-2018 351+352 
22-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh việc cấp 
Giấy phép, tổ chức và hoạt ñộng của tổ 
chức tín dụng phi ngân hàng. 

21-02-2019 253+254 
03-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-NHNN 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh về ñầu tư 
gián tiếp ra nước ngoài 

22-02-2019 267+268 
07-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-NHNN 
hợp nhất Nghị ñịnh về hoạt ñộng của 
công ty tài chính và công ty cho thuê tài 
chính. 

22-02-2019 255+256 
04-3-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-NHNN 
hợp nhất Nghị ñịnh về thanh toán 
không dùng tiền mặt. 

22-02-2019 271+272 
08-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-NHNN 
hợp nhất Nghị ñịnh về hoạt ñộng thông 
tin tín dụng. 

22-02-2019 271+272 
08-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-NHNN 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh ñiều kiện 
ñối với hoạt ñộng ñại lý ñổi ngoại tệ, 
hoạt ñộng cung ứng dịch vụ nhận và 
chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế. 

22-02-2019 271+272 
08-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc mở 
và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ 
chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

08-03-2019 353+354 
22-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Thực hành tiết kiệm, 
chống lãng phí. 

10-12-2018 271+272 
08-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Hải quan. 

10-12-2018 273+274 
08-3-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật ðiện ảnh. 

10-12-2018 273+274 
08-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường. 

10-12-2018 275+276 
08-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Khoáng sản. 

10-12-2018 277+278 
09-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật ðất ñai. 

10-12-2018 277 ñến 280 
09-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh quản lý 
thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống 
Kho bạc Nhà nước. 

19-02-2019 283+284 
10-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Tài nguyên nước. 

10-12-2018 283+284 
10-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh thủ tục tạm 
nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, 
chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn 
máy của ñối tượng ñược hưởng quyền 
ưu ñãi, miễn trừ tại Việt Nam. 

27-02-2019 325+326 
17-3-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Giao thông ñường thủy 
nội ñịa. 

10-12-2018 285+286 
10-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH 
hợp nhất Bộ Luật Hàng hải Việt Nam. 

10-12-2018 285 ñến 288 
10-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Báo chí. 

10-12-2018 289+290 
11-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Xuất bản. 

10-12-2018 289+290 
11-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật An toàn thông tin mạng. 

10-12-2018 291+292 
11-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật. 

10-12-2018 291+292 
11-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 34/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật ðê ñiều. 

10-12-2018 291+292 
11-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 36/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Thủy lợi 

10-12-2018 293+294 
11-3-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 38/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Năng lượng nguyên tử. 

10-12-2018 293+294 
11-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 39/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Giáo dục quốc phòng và 
an ninh. 

10-12-2018 295+296 
12-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 41/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Chứng khoán. 

10-12-2018 295+296 
12-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 43/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng. 

10-12-2018 301+302 
13-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 46/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế. 

10-12-2018 301+302 
13-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 48/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Xây dựng. 

10-12-2018 297+298 
12-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 49/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Quy hoạch ñô thị 

10-12-2018 301+302 
13-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 51/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Dầu khí. 

10-12-2018 299+300 
12-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 52/VBHN-VPQH 
hợp nhất Luật Lao ñộng. 

10-12-2018 303+304 
13-3-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 603/VBHN-
BVHTTDL hợp nhất Nghị ñịnh quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 
Luật Quảng cáo. 

21-02-2019 255+256 
04-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 604/VBHN-
BVHTTDL hợp nhất Nghị ñịnh ban 
hành Quy chế hoạt ñộng văn hóa và 
kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. 

21-02-2019 255+256 
04-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 605/VBHN-
BVHTTDL hợp nhất Nghị ñịnh về hoạt 
ñộng mỹ thuật. 

21-02-2019 267+268 
07-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 606/VBHN-
BVHTTDL hợp nhất Nghị ñịnh quy 
ñịnh về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân 
nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong 
lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. 

21-02-2019 267+268 
07-3-2019 

 

Văn bản hợp nhất số 607/VBHN-
BVHTTDL hợp nhất Nghị ñịnh quy 
ñịnh về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 
nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. 

21-02-2019 269+270 
07-3-2019 
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